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Đắk Lắk, ngày        tháng         năm 2025 

           

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  

trong lĩnh vực nội vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành  

trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 0167/NQ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về nội dung trình xin ý kiến thành viên UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 0404/TTr-SNV                    

ngày 30/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật 

Áp dụng thống nhất các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước 

đây) ban hành trước sắp xếp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (mới), bao gồm: 

1. Các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành 

a) Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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b) Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

c) Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. 

d) Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

đ) Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại 

kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk. 

e) Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. 

g) Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Lắk. 

h) Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân 

của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn 

ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

a) Quyết định số 2425/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về việc hỗ trợ tiền ăn cho thương bệnh binh nặng trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh 

lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. 

c) Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

d) Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với các cơ 

quan nhà nước của tỉnh Phú Yên. 

đ) Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hoá công sở tại các cơ 
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quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trừ quy định về thời gian làm việc tại khoản 2 Điều 1 

Quyết định). 

e) Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, 

thông tin Phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên và 

cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

g) Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ 

sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

h) Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật 

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) 

ban hành trước sắp xếp tỉnh, bao gồm: 

1. Các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành 

a) Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử 

dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk. 

b) Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ. 

c) Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

d) Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối 

với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm. 

đ) Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quản lý. 

e) Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp 
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quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND. 

g) Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

h) Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức 

cấp xã và ngành đào tạo của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

i) Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

2. Các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

a) Quyết định số 1351/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định thành phần, quy chế hoạt động 

của Hội đồng kỷ luật và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức cấp xã. 

b) Quyết định số 495/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

c) Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

d) Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, 

buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

đ) Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, 

điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; 

quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút. 

e) Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức 

tỉnh Phú Yên. 

g) Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban 

hành quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo 

sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng 

được đào tạo, thu hút. 
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h) Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, 

viên chức Nhà nước khi từ trần. 

i) Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh Phú Yên. 

k) Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung khoản 4 Điều 13 Quy chế tổ chức và 

hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ban hành kèm 

theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

l) Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế liên thông giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có sự phối 

hợp thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

m) Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 tháng 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố. 

n) Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với 

các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

o) Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ 

tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

p) Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

q) Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định cử công chức, viên chức luân 

phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

r) Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, 

phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của trưởng phòng chuyên môn các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng phòng chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được ban hành kèm theo Quyết định 

số 33/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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s) Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

t) Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành 

chính của tỉnh Phú Yên. 

u) Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các ngành 

đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

v) Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 

x) Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác 

cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

y) Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Bãi bỏ các chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

a) Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

b) Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp 

tỉnh và cấp huyện. 

c) Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai, thực hiện Quyết định này. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  
- Như khoản 2 Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- HĐND, UBND các xã, phường; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lưu VT, NV.                                                                                          
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đào Mỹ 
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